
STT
Tên tài sản

Cơ quan, tổ chức đơn vị

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Dự toán 

(đồng)
Ghi chú

A Các cơ quan, phòng ban thuộc huyện        195.000.000 

I Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện          30.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 2          30.000.000 

II Trung tâm Chính trị huyện          30.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 2          30.000.000 

III Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện          60.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 4          60.000.000 

IV
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Hội 

Khuyến học huyện)
         15.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 1          15.000.000 

V Huyện đoàn          30.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 2          30.000.000 

VI Văn phòng Huyện uỷ          30.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 2          30.000.000 

B UBND các xã, thị trấn        900.000.000 

I UBND thị trấn Tuy Phước        120.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 8        120.000.000 

II UBND xã Phước An          45.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 3          45.000.000 

III UBND xã Phước Thành          45.000.000 

(Kèm theo Quyết định số 11462/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Tuy Phước)

  PHỤ LỤC 
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1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 3          45.000.000 

IV UBND thị trấn Diêu Trì          90.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 6          90.000.000 

V UBND xã Phước Hưng        135.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 9        135.000.000 

VI UBND xã Phước Quang          15.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 1          15.000.000 

VII UBND xã Phước Lộc          60.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 4          60.000.000 

VIII UBND xã Phước Nghĩa        105.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 7        105.000.000 

IX UBND xã Phước Hiệp        105.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 7        105.000.000 

X UBND xã Phước Sơn        105.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 7        105.000.000 

XI UBND xã Phước Thuận          75.000.000 

1
Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam 

CMS X-Media Core i5-12400
Bộ 5          75.000.000 

    1.095.000.000 Tổng dự toán (bao gồm VAT)


